
 

KẾ HOẠCH – ĐIỀU LỆ 

Hội thao học sinh Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập  

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2024 

 
Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-THPT.ĐST ngày 06 tháng 11 năm 2023 của trường 

THPT Đào Sơn Tây về Thực hiện nhiệm vụ phối hợp hoạt động thể thao và y tế trường 

học năm học 2023 – 2024. 

Trường THPT Đào Sơn Tây ban hành kế hoạch và Điều lệ tổ chức “Hội thao học 

sinh kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

26/3/1931 – 26/3/2024” với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH -  YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

Duy trì và đẩy mạnh phong trào “Rèn luyện làm theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường 

xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. 

Tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các lớp trong nhà trường. 

Phát hiện học sinh tài năng thể thao để thành lập đội tuyển trường và tham gia các 

giải đấu cấp thành phố. 

2. Yêu cầu: 

Học sinh các lớp tích cực đăng ký, tham gia. 

Phương châm: Học sinh tham gia rèn luyện thể lực, tăng cường sức khỏe để đáp 

ứng nhu cầu học tập và giáo dục toàn diện 

Hội thao học sinh trường phải tổ chức an toàn, tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng tham gia: 

Học sinh trường Trung học phổ thông Đào Sơn Tây. 

Học sinh tham gia phải đảm bảo đủ sức khỏe, không mắc chứng bệnh như tim, 

mạch, hô hấp…... 

2. Thời gian, địa điểm thi đấu các môn: 

- Môn tháo lắp súng tiểu liên AK thi đấu tại Trường THPT Đào Sơn Tây, thi đấu 

trong giờ ra chơi.   

- Môn bóng đá nam: Thi đấu 5 nam, thi đấu tại sân bóng đá Mini Gia Huy (521/87 

đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 4,  phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương). Thi đấu 

thứ 7 và chủ nhật hàng tuần dự kiến bắt đầu ngày 17/03/2024. 

- Lưu ý: Các đội phải có mặt trước khi đội mình thi đấu ít nhất 10 phút. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY 

 

            Số:         /KH-THPT.ĐST 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm  
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3. Trang thiết bị, dụng cụ: 

Dụng cụ: Nhà trường trang bị. 

Trang phục thi đấu: Học sinh tham gia thi đấu phải có trang phục thể thao, đồng 

phục thể dục, giày theo quy đinh mới được tham gia. 

 Vì sự an toàn chung lớp nào không đúng đồng phục, không có giày theo quy định 

sẽ bị loại. 

4. Điều lệ, quy định tham gia hội thao (môn bóng đá): 

         Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành và 

những quy định về công tác tổ chức thi đấu Bóng đá 5 người của Liên đoàn Bóng đá Việt 

Nam. Ngoài ra, Ban tổ chức giải quy định bổ sung như sau: 

- Học sinh các lớp tham gia hội thao nghiêm túc, kỷ luật.  

- Trước khi vào thi đấu, mỗi một đội bóng đá phải đóng lệ phí quy cách 100.000 

đồng (nếu đội không vi phạm sẽ trả lại). 

- Không rủ người ngoài vào gây gổ trong sân hoặc sau khi kết thúc trận đấu. Nếu vi 

phạm sẽ chịu mọi kỷ luật của nhà trường và đội đó sẽ bị cấm thi đấu đến hết mùa giải. 

- Phạt thẻ: Hai thẻ vàng bằng 1 thẻ đỏ. VĐV bị thẻ đỏ sẽ bị truất quyền thi đấu, sau 

2 phút VĐV khác cùng đội mới được vào. Thẻ vàng phạt 30.000 đồng, thẻ đỏ 50.000 

đồng. VĐV bị thẻ đỏ hoặc bị hai thẻ vàng hai trận liên tiếp thì sẽ không được thi đấu trận 

tiếp theo. 

- Tuân thủ theo quy định của trọng tài điều khiển hội thao. 

- Khiếu nại: Các khiếu nại phải thực hiện trên giấy tờ, do cán bộ lớp làm đơn xin 

khiếu nại, có ký tên. 

Lớp nào không tuân thủ theo quy định sẽ không được tham gia hội thao do trường 

tổ chức và sẽ chịu kỷ luật trước ban tổ chức hội thao và ban giám hiệu nhà trường. 

      III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập ban tổ chức hội thao: 

- Cô Trần Thị Minh Đức - Phó Hiệu trưởng -Trưởng Ban 

- Thầy Nguyễn Văn Ngãi - Phó Hiệu trưởng - Phó Trưởng Ban 

- Thầy Nguyễn Huy Hoàng - TTCM tổ TD-QPAN - Phó Trưởng Ban thường trực 

- Đ/c Lê Đặng Thảo Nhi - TLTN - Thành viên 

- Đ/c Trần Thị Mộng Kiều - Bí thư Đoàn trường - Thành viên 

- Các Thầy cô trong tổ GDTC, QPAN - Thành viên 

- Cô Lê Thị Hải - NV Y tế - Thành viên 

2. Ban giám khảo, trọng tài 

          - Thầy Nguyễn Huy Hoàng                                       TTCM tổ GDTC-QPAN 

          - Thầy Nguyễn Hoàng Văn                                        Giáo viên                            

          - Thầy Nguyễn Thanh Vũ                                          Giáo viên 

          - Thầy Lê Đình Bắc                                                   Giáo viên 

          - Thầy Nguyễn Xuân Thịnh                                      Giáo viên 

          - Thầy Dụng Hữu Thảo                                             Giáo viên 

          - Cô Mai Thị Chiên                                                   Giáo viên 
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          - Cô Nguyễn Thị Kim Chi                                         Giáo viên 

          - Cô Trần Thị Thảo                                                    Giáo viên 

3. Cơ cấu giải thưởng 

MÔN 

 

GIẢI 

 

Bóng đá mini nam 

 

Tháo, lắp súng tiểu liên AK 

Hạng nhất 

Cúp, cờ lưu niệm 

Huy chương vàng 

Tiền thưởng: 3.000.000đ 

 

Tiền thưởng: 270.000đ 

Hạng nhì  

Cờ lưu niệm 

Huy chương bạc 

Tiền thưởng: 2.500.000đ 

 

Tiền thưởng: 220.000đ 

Hạng ba 
Huy chương đồng 

Tiền thưởng: 1.500.000đ 

 

Tiền thưởng: 170.000đ 

Hạng tư 
Cờ lưu niệm 

Tiền thưởng: 1.000.000đ 

 

Tiền thưởng: 100.000đ 

4. Dự trù kinh phí 

Nội dung Số lượng Số tiền Tổng 

Thuê sân 32 trận  150.000đ/trận 4.800.000đ 

Huy chương 3 bộ 800.000đ/bộ 2.400.000đ 

Băng rôn 1 cái 800.000đ     800.000đ 

Tiền thưởng môn Bóng đá 4 giải  8.000.000đ 

Tiền thưởng môn Tháo lắp súng 4 giải     760.000đ 

Tổng                                                             

16.760.000đ 

       Bằng chữ: Mười sáu triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Hoàng Thị Hảo 
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PHỤ LỤC 

CÁC NỘI DUNG THI ĐẤU 

Ban hành kèm theo kế hoạch số    /KH-THPT.ĐST ngày    tháng    năm 2024 về tổ chức 

“Hội thao học sinh kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh 26/3/1931 – 26/3/2024” 

 

1. Bóng đá mini nam: 32 Đội.  
Địa điểm thi đấu: Thi đấu tại sân bóng đá Mini Gia Huy (521/87 đường Nguyễn 

Tri Phương, khu phố 4,  phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương). 

Thể thức thi đấu loại trực tiếp một lần thua. Thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút. Sau 

hai hiệp chính hai đội hòa nhau sẽ đá luân lưu 3 quả phân định thắng thua.  

 

Thứ Chủ nhật  (17/3/2024) 

Buổi Sáng 

Sân 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Trận Trận 1 Trận 2 Trận 3 Trận 4 Trận 5 Trận 6 Trận 7 Trận 8 Trận 9 

Thời gian 6g50p 6g50p 6g50p 7g40p 7g40p 7g40p 8g10p 8g10p 8g10p 

 

Thứ Thứ 7  (23/3/2024) 

Buổi Sáng 

Sân 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Trận Trận 10 Trận 11 Trận 12 Trận 13 Trận 14 Trận 15 Trận 16 Trận 17 Trận 18 

Thời 

gian 
6g50p 6g50p 6g50p 7g40 7g40p 7g40 8g10p 8g10p 8g10p 

 

Thứ Chủ nhật  (24/3/2024) 

Buổi Sáng 

Sân 1 2 3 1 2 3 

Trận Trận 19 Trận 20 Trận 21 Trận 22 Trận 23 Trận 24 

Thời gian 6g50p 6g50p 6g50p 7g40p 7g40p 7g40p 

 

Thứ Thứ 7  (30/3/2024) 

Buổi Sáng 

Sân 1 2 1 2 

Trận Trận 25 Trận 26 Trận 27 Trận 28 

Thời gian 6g50p 6g50p 7g40p 7g40p 

 

Thứ Chủ nhật  (31/3/2024) 

Buổi Sáng 

Sân 1 2 1 2 

Trận Trận 29 (BK1) Trận 30 (BK2) Trận 31 (Hạng 3) Trận 32 (CK) 

Thời gian 6g50p 6g50p 7g40p 7g40p 
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SƠ ĐỒ THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ MINI NAM 

 
     10A15                                                  11B14 

                Tr.1 Tr.9 

     10A10           Tr.17  Tr.21  11B3 

     10A16 11B6 

                  Tr.2 Tr.10 

      10A3                       Tr.25 Tr.27  11B5 

      10A1  11B1 

                  Tr.3 Tr.11 

      10A5                12C10 

      10A6            Tr.18                                               Tr.22  12C13 

                  Tr.4 Tr.12 

      10A8                               Tr.29 Tr.30  12C4 

      10A14  12C9 

                  Tr.5 CK Tr.13 

      10A9             Tr.19  Tr.23 12C12 

      10A13 12C7 

                  Tr.6 Tr.14 

      11B12 11B13 

      11B2                       Tr.26 Tr.28 11B16 

                  Tr.7 Tr.15 

      11B10 12C11 

      11B8             Tr.20  Tr.24 12C5 

                  Tr.8 Tr.16 

      11B15   12C3 

 

 Trận 31: Tranh hạng 3 

                                             Trận 32: Chung kết  

 

 

 
2. Tháo, lắp súng tiểu liên AK. 

- Thi đấu lúc 8g35p thứ 4 ngày 20/3/2024 (giờ ra chơi) gồm 19 vđv. 

- Địa điểm thi đấu: Trong sân Trường THPT Đào Sơn Tây. 

- Mỗi đợt thi 3 VĐV. 

- Thành tích: Tính bằng giây. VĐV nào có thành tích tốt hơn (thời gian ít hơn, 

không phạm quy) là chiến thắng. 

- Giải thưởng: Chọn 4 vđv có thành tích cao nhất. 
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